
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI SẢN SỞ NỘI VỤ ĐIỀU CHUYỂN CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Danh mục tài sản Loại tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Năm
đưa vào
sử dụng

Nguyên giá
(đồng)

Giá trị còn
lại (đồng) Hình thức xử lý Lý do đề nghị xử

lý Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Máy vi tính bàn I3 Máy móc, thiết bị bộ 1 2021 10.150.000 0

Điều chuyển cho
Ủy ban nhân dân
phường Kon Tum
quản lý, sử dụng

Sở Nội vụ không
còn nhu cầu sử

dụng

Văn bản số
23/UBND-TH

ngày 09 tháng 7
năm 2025 của Ủy

ban nhân dân
phường Kon Tum

2 Máy tính để bàn Máy móc, thiết bị cái 1 2022 12.900.000 7.740.000
Điều chuyển cho

Đảng ủy xã Đăk Hà
quản lý, sử dụng

Sở Nội vụ không
còn nhu cầu sử

dụng

Văn bản số 14-
CV/ĐU ngày 09

tháng 7 năm 2025
của Đảng ủy xã

Đăk Hà

3 Máy  photocopy  Konica  Minolta
Bizhub- 287 Máy móc, thiết bị cái 1 2021 60.500.000 24.200.000

Điều chuyển cho
Ủy ban nhân dân xã
Đăk Môn quản lý,

sử dụng

Sở Nội vụ cơ quan
quản lý, sử dụng
tài sản không còn
nhu cầu sử dụng

Số 03/TTr-UBND
ngày 10 tháng 7

năm 2025 của Ủy
ban nhân dân xã
Đăk Môn xin hỗ
trợ trang thiết bị
phục vụ công tác

4 Máy tính bàn Máy móc, thiết bị Bộ 1 2020 10.150.000 0

5 Tivi TCL 65 inch L65P65-UF Máy móc, thiết bị cái 1 2020 16.700.000 0

6 Máy tính Bàn core I3 Máy móc, thiết bị Bộ 1 2024 14.900.000 11.920.000

7
Bàn họp cơ quan 01 bàn  hình  bầu
dục gỗ  ván ép (KT: dài  2,2m, rộng
1,2m, cao 0,8m) va ̀23 ghê ́gỗ

Tài sản khác bộ 1 2017 23.000.000 0

8 Bộ bàn ghế Sa loong gỗ tiếp khách Tài sản khác cái 1 2014 37.500.000 0

9 Bộ bàn ghế nệm tiếp khách Tài sản khác bộ 1 2021 10.000.000 5.000.000
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10 Máy vi tính bàn Máy móc, thiết bị cái 1 2016 10.000.000 0

Điều chuyển cho
Đảng ủy xã Ngọc
Réo quản lý, sử

dụng

Sở Nội vụ cơ quan
quản lý, sử dụng
tài sản không còn
nhu cầu sử dụng

Văn bản số 14-
CV/ĐU ngày 09

tháng 7 năm 2025
của Đảng ủy xã

Ngọc Réo

11 Máy vi tính bàn G4400 Máy móc, thiết bị bộ 1 2021 12.950.000 5.180.000
Điều chuyển cho

Đảng ủy xã Đăk Pxi
quản lý, sử dụng

Sở Nội vụ cơ quan
quản lý, sử dụng
tài sản không còn
nhu cầu sử dụng

Văn bản số 01-
CV/ĐU ngày 01

tháng 7 năm 2025
của Đảng ủy xã

Đăk Pxi
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